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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                     Độc lập - Tự do - H phúc 
TỈNH QUẢNG NAM 

 Số:24/2022/QĐST-DS                               Điện Bàn, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Minh Tân. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, tại Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

23/2022/TLST-DS, ngày 24 tháng 7 năm 2022 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự số: 23/2022/QĐST-DS ngày 22 tháng 8 năm 2022, gồm 

người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị N, sinh năm: 1947; Địa 

chỉ: Thôn Q, xã ĐH, thị xã Đ, tỉnh Q (vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ghi ngày 14 tháng 7 năm 2022, đơn 

thay đổi yêu cầu giải quyết việc dân sự ghi ngày 15 tháng 8 năm 2022 và những lời 

khai tiếp theo, người yêu cầu bà Trần Thị N trình bày: 

Vợ chồng bà Trần Thị N và ông Trần Văn H (chết năm 2021) sinh được 5 

người con, gồm: con Trần Hồng H, con Trần Phượng L, con Trần Phúc A, con Trần 

Thị Thu T và con Trần Thị Phương D. Trong 5 người con thì có con Trần Hồng H 

khi sinh ra phát triển bình thường nhưng đến năm 1991 bị viêm não Nhật Bản nhưng 

không chữa trị kịp thời, dẫn đến hệ thần kinh não bị ảnh hưởng, từ đó biểu hiệu của 

người tâm thần, không hiểu biết không nhận thức được vấn đề xung quanh, mọi sinh 

hoạt gia đình do gia đình chăm sóc. Trần Hồng H được Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy 

xác nhận khuyết tật, dạng khuyết tật trí tuệ, mức độ khuyết tật đặc biệt nặng và đang 

được nhận trợ cấp xã hội. Trần Hồng H có biểu hiện tâm thần không có khả năng 

nhận thức nên bà N yêu cầu Tòa án tuyên bố Trần Hồng H mất năng lực hành vi dân 

sự theo quy định pháp luật. Sau khi Tòa án tiến hành các thủ tục để giải quyết việc 

dân sự, tại Kết luận số 1456/KL-GĐ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm pháp 

y tâm thần khu vực miền trung kết luận Trần Hồng H có khó khăn trong nhận thức, 
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làm chủ hành vi, do đó bà N làm đơn thay đổi yêu cầu giải quyết việc dân sự. Bà 

Trần Thị N yêu cầu tuyên bố Trần Hồng H có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi theo quy định pháp luật. 

Bà Trần Thị N là mẹ của Trần Hồng H, bà N có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

dân sự, do đó bà N yêu cầu Tòa án chỉ định bà làm người giám hộ cho Trần Hồng H 

theo quy định pháp luật. 

 Mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để làm thủ tục liên quan đến 

giầy tờ đất đai. 

Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn: Thủ tục tố tụng giải quyết 

việc dân sự đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đề nghị Tòa án tuyên bố bà 

Trần Hồng H khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định bà Trần Thị N 

là người giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Bà Trần Thị N nộp đơn yêu cầu tuyên bố bà Trần Hồng H, sinh năm: 1968; 

Địa chỉ: Thôn Q, xã ĐH, thị xã Đ, tỉnh Q có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành 

vi, đây là việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Điện 

Bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm c khoản 2 

Điều 39 BLTTDS.  

Trong quá trình giải quyết vụ việc, người yêu cầu bà Trần Thị N có đơn thay 

đổi yêu cầu từ việc yêu cầu tuyên bố bà Trần Hồng H mất năng lực hành vi dân sự 

sang yêu cầu tuyên bố bà Trần Hồng H có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi và chỉ định người giám hộ. Xét thấy, việc thay đổi yêu cầu của người yêu cầu là 

phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 BLTTDS nên chấp nhận. 

Bà Trần Thị N có đơn yêu cầu Tòa án mở phiên họp vắng mặt, căn cứ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 367 BLTTDS nên chấp nhận. 

[2] Về nội dung việc dân sự:  

Vợ chồng bà Trần Thị N và ông Trần Văn H (chết năm 2021) sinh được 5 

người con, thì có con Trần Hồng H khi sinh ra thì bình thường nhưng đến năm 1991 

bị viêm não Nhật Bản không chữa trị kịp thời, dẫn đến hệ thần kinh não bị ảnh 

hưởng, từ đó biểu hiệu của người tâm thần, không hiểu biết không nhận thức được 

vấn đề xung quanh, mọi sinh hoạt gia đình do gia đình chăm sóc; bà Trần Hồng H 

được Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật, dạng khuyết tật trí tuệ, mức 

độ khuyết tật đặc biệt nặng và đang được nhận trợ cấp xã hội. Tại Kết luận số 

1456/KL-GĐ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

miền trung đối với Trần Hồng H, được kết luận như sau: 

Về y học: Rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0)  
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Về năng lực hành vi dân sự: Khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần 

khu vực Miền Trung và lời đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, Tòa án chấp nhận 

yêu cầu của bà Trần Thị N về việc tuyên bố bà Trần Hồng H có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

[3] Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị N là người cao tuổi 

nên được miễn lệ phí. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và 

điểm c khoản 2 Điều 39, Điều 361, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015; Điều 23, Điều 46, Điều 53, Điều 54 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 

17 của Luật phí, lệ phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị N về việc: “Yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

Tuyên bố bà Trần Hồng H, sinh năm: 1968; Địa chỉ: Thôn Q, xã ĐH, thị xã 

Đ, tỉnh Q có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

Chỉ định bà Trần Thị N là người giám hộ cho bà Trần Hồng H. Bà Trần Thị 

N thực hiện quyền và nghĩa vụ người giám hộ theo quy định Bộ luật Dân sự. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị N được miễn tiền lệ phí 

việc dân sự. 

Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện 

kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP          

- TAND tỉnh Quảng Nam;                                                

- VKSND thị xã Điện Bàn; 

- Chi cục THADS thị xã Điện Bàn; 

- Các đương sự;                                                        

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự 

                                                                                        Lê Minh Tân 
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